
DANH MỤC ĐỀ XUẤT DỤNG CỤ TDTT, TRANG PHỤC THAM GIA 
THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH LÂM ĐỒNG

 LẦN THỨ I NĂM 2026 VÀ THAM GIA GIẢI THỂ THAO HỌC SINH 
PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-VP ngày     tháng     năm 2026 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Danh mục thiết bị ĐVT
Số 

lượng 
đề xuất 

Tổng 
nhu cầu 
đề xuất

Hình ảnh sản phẩm

1

Áo thi đấu của VĐV và HLV. Hiệu Jogarbola. 
Chất liệu vải siêu mịn và nhẹ, không bai dão, 
kết hợp với sợi vải siêu mảnh, mang lại sự 
mềm mại tuyệt vời. Kèm theo in logo Sở 
GDĐT Lâm Đồng và chữ. 
Số lượng size: S: 25; L: 45 (20 nữ, 25 nam); 
XL: 30; XXL: 23.

cái 123 123

2

Bóng Pickeball: thương hiệu: Facolos F-Eco, 
chế tạo từ polyethylene siêu bền, đúc nguyên 
khối, bóng có khả năng chống va đập và nứt 
vỡ ngay cả khi sử dụng trên sân ngoài trời, 
đảm bảo độ bền vượt trội. Thiết kế theo đúng 
quy định về kích thước và trọng lượng của 
USA Pickleball (USAPA).

hộp 30 30

3

Áo thi đấu của VĐV môn Bóng bàn. Hiệu 
Jogarbola. Thông tin sản phẩm: Chất 
liệu: 95% Polyester, 5% Spandex có độ co 
giãn tốt, bề mặt thoáng khí giúp bạn luôn 
cảm thấy thoải mái. 
Số lượng size: SX: 30; L: 30 (10 nữ, 20 nam); 
XL: 25; XXL: 7.

cái 92 92

4
 Quả bóng bàn: Double Fish 40+,  Màu trắng, 

đường kính bóng: 40+mm, trọng lượng: 2.67g 
- 2.77g.

hộp 70 70

Áo thi đấu của VĐV môn Cờ vua. Hiệu 
Jogarbola. Thông tin sản phẩm: Áo Thể thao 
chất liệu vải siêu mịn và nhẹ, không bai dão, 
kết hợp với sợi vải siêu mảnh, mang lại sự 
mềm mại tuyệt vời. 
Số lượng size: L: 05 (03 nữ, 02 nam); XL: 05 

cái 10 10



2

6

Quần áo thi đấu của VĐV môn Bóng chuyền 
nam, nữ. Hiệu Jogarbola.
Số lượng size: L: 40 (30 nữ); XL: 15; XXL: 
13.

bộ 68 68

7
Quả bóng chuyền hơi, hiệu JaTan, trọng 
lượng: 250 gram, chất liệu cao su mềm, độ 
nảy  phù hợp tiêu chuẩn bộ môn bóng chuyền.

quả 10 10

8

Quần áo thi đấu của VĐV môn Bơi.
Hiệu Aquashort. Thiết kế an toàn không dây 
rút, phù hợp cho trẻ nhỏ. Chất liệu: 
EnduraFlex với CREORA® HighClo™. 
Chống chlorine: Cao hơn 20 lần so với vải bơi 
thông thường. Giữ form: Vải đàn hồi tốt, thoải 
mái vận động. Thân thiện với môi trường: 
100% sợi nylon tái chế.
Số lượng size: S: 20; L: 45 (20 nữ, 25 nam); 
XL: 30; XXL: 15.

bộ 110 110

 

9

Mũ bơi. Hiệu WIM WM500 PlainFit VIE 
Flag. Thông tin sản phẩm: Mũ rất dễ đội nhờ 
chất liệu vải chống thấm co giãn. Độ ổn định 
cao, lý tưởng cho người bơi thường xuyên, 
trung cấp và chuyên nghiệp.
Số lượng size: XS: 20; L: 25; XL: 10.

cái 55 55

10

Áo thi đấu của VĐV môn Cầu lông.
Hiệu Jogarbola, Thông tin sản phẩm: Với họa 
tiết đồ họa mạnh mẽ, hiện đại. Sử dụng chất 
liệu vải cao cấp với khả năng thoát nhiệt vượt 
trội.
Số lượng size: S: 35; L: 45 (20 nữ, 25 nam); 
XL: 10; XXL: 10.

cái 100 100

11 Quả Cầu lông: Thương hiệu Hải Yến S-70 hộp 150 150

12

Quần áo thi đấu của VĐV môn Bóng đá nam
Hiệu Jogarbola. Chất liệu cao cấp 100% 
Polyester: Co giãn tốt, bền bỉ, nhẹ và thoáng 
khí. In số, tên đơn vị, tên cầu thủ ở sau lưng.
Số lượng size: L: 05; XL: 25; XXL: 10.

bộ 40 40



3

13

Bóng đá UHV 3.05 số 5, thương hiệu: Động 
lực, chất liệu da PU, chu vi (mm): 640-660, 
trọng lượng (gram): 340-380, phụ kiện đi 
kèm: lưới đựng bóng, kim bơm bóng.

quả 10 10

14

Găng tay thủ môn: PVC, vải dệt kim, cao su 
Latex, mút xốp; Mặt sau găng tay và phần cổ 
tay. Được làm từ chất liệu PVC/vải dệt kim 
3mm thoáng khí; Kết hợp 3mm cao su Latex 
53% và 3mm xốp mang đến khả năng bắt dính 
bóng cảm nhận bóng chắc chắn, tăng tốc độ 
phản xạ.
Số lượng size: L: 01; XL: 01.

đôi 2 2

15

Quả bóng chuyền:
Hiệu Thăng Long. chu vi bóng: 650 - 670 
mm. Trọng lượng: 260 - 280 gram. Độ nảy: 
90 - 120 cm.

quả 12 12

 

16

Quần áo thi đấu của VĐV môn Karate.
Hiệu Fujido. Thông tin sản phẩm: Chuẩn 
Form Shureido, hàng cao cấp được sản xuất 
chuyên dành cho xuất khẩu, chất lượng không 
thua kém hàng ngoại. Chất liệu: 100% cotton 
loại 12-OZ. In logo Sở GDĐT và tên đơn vị 
sau lưng.
Số lượng size: S: 02; L: 10 (05 nữ, 05 nam); 
XL: 03

bộ 15 15

17

Quần áo thi đấu của VĐV môn Taekwondo.
Hiệu Black Eagle cao cấp. Thông tin sản 
phẩm: vải CVC là vải sợi pha giữa sợi cotton 
và sợi polyester theo tỉ lệ 65/35, hút ẩm tốt, 
tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái khi sử 
dụng, ít nhăn. In logo Sở GDĐT và tên đơn vị 
sau lưng.
Số lượng size: S: 02; L: 07 (02 nữ, 05 nam); 
XL: 06.

bộ 15 15

18

Bảo vệ răng. Thông tin sản phẩm: Được thiết 
kế để bảo vệ răng, nướu và hàm khỏi chấn 
thương khi có va chạm mạnh trong quá trình 
luyện tập hoặc thi đấu. Được làm từ chất liệu 
nhựa dẻo, mềm và giảm thiểu nguy cơ gãy 
răng, tổn thương môi hoặc chấn động hàm.
Số lượng size: L: 30.

cái 30 30

19

Quần áo thi đấu của VĐV môn Võ cổ truyền.
Hiệu Winner. Trang phục tùy theo kích thước. 
Số lượng size: S: 02; L: 15 (05 nữ, 10 nam); 
XL: 20; XXL: 03.

bộ 40 40



4

20

Quần áo thi đấu của VĐV môn Võ cổ truyền. 
Hiệu Tân Việt. 
Số lượng size: S: 15; L: 25 (10 nữ, 15 nam); 
XL: 20; XXL: 10.

bộ 70 70

21

Quần áo thi đấu của VĐV môn Vovinam.
Chất liệu: 100% Cotton, loại vải cao cấp 12-
OZ được thiết kế may theo form mẫu 
Vovinam. Loại vải cotton 12Oz; Bảng tên học 
sinh, logo theo quy định của Luật thi đấu môn 
Vovinam; In tên đơn vị sau lưng. 
Số lượng size: L: 15 (05 nữ, 10 nam); XL: 10; 
XXL: 05.

bộ 30 30

22

Mũ bảo vệ trong thi Vovinam: Mũ bảo hộ cao 
cấp, được thiết kế chuyên dụng, may chắc 
chắn từ chất liệu da PU và bên trong đệm lót 
xốp EVA. Khóa dán ở phía sau đầu và hàm 
đảm bảo độ bám dính cao, chắc chắn khi tập 
luyện và thi đấu.
Số lượng size L: 02.

cái 2 2

23
Quần áo thi đấu của VĐV môn Chạy cà kheo. 
Hiệu Jogarbola.

Số lượng size: S: 05; L: 05; XL: 02.
bộ 12 12

24
Giày tập luyện Điền kinh, chạy cà kheo. Hiệu 
Asia.
Số lượng size: 39: 02; 40: 02; 41: 02.

đôi 6 6

25

Quần áo thi đấu của VĐV môn Điền kinh. 
Hiệu Jogarbola.
Số lượng size: S: 30; L: 40 (20 nữ, 20 nam); 
XL: 40; XXL: 30.

bộ 140 140

26
Giày thi đấu môn Điền kinh. Hiệu Do - win.
Số lượng size: số 39: 04; số 40: 06; số 41: 04; 
số 42: 06.

đôi 20 20

27 Xà nhảy cao cái 5 5



5

28

Quần áo thi đấu của VĐV môn Kéo co. Hiệu 
Jogarbola. 
Số lượng size: L: 10 (05 nữ, 05 nam); XL: 05; 
XXL: 05.

bộ 20 20

29
Áo khoác VĐV thi đấu môn Kéo co. Hiệu 
Jogarbola. Số lượng size: L: 05; XL: 10; 
XXL: 05.

cái 20 20

30
Quần áo thi đấu của VĐV môn Bắn nỏ - Bắn 
ná. Hiệu Jogarbola. 
Số lượng size: S: 04; L: 04; XL: 04.

bộ 12 12

31 Nỏ thi đấu cái 4 4

32 Ná thi đấu cái 4 4

33 Mặt bia giấy bắn nỏ - bắn ná tờ 500 500

34
Quần chuyên dụng thi đấu môn Đẩy gậy. Áo 
thi đấu hiệu Jogarbola.
Số lượng size: L: 05; XL: 05

bộ 10 10

35

Trang phục tham dự Khai mạc hiệu 
Jogarbola. Chất liệu: 92% Polyester, 8% 
Spandex. Co giãn tốt và giữ form ổn định, 
phù hợp với cường độ vận động.
Số lượng size: L: 10; XL: 20; XXL: 10.

bộ 40 40



6

36 Gậy thi đấu trong môn đẩy gậy: Có chiều dài 
2m, đường kính từ 4cm đến 5cm. Cái 5 5


